
BỘ Y TẾ

Đơn vị: đồng

STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

1 2 3 4 5

B NỘI SOI TIÊU HÓA

1 02.0272.2044 Nội soi dạ dày làm Clotest 768.000             

2 02.0304.0134 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng có sinh thiết 1.010.000          Đã bao gồm chi phí Test HP

3 20.0080.0135 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết 692.000             

4 02.0262.0136 Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết 1.368.000          

5 02.0259.0137 Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết 1.368.000          

6 02.0309.0138 Nội soi trực tràng ống mềm có sinh thiết 1.024.000          

7 02.0308.0139 Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết 783.000             

8 02.0045.0130 Nội soi phế quản ống mềm gây tê không sinh thiết 753.000             

9 02.0043.0131 Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết 1.133.000          

10 02.0050.0132 Nội soi phế quản lấy dị vật gây tê (ống cứng ống mềm) 2.584.000          

11 02.0271.0140 Nội soi dạ dày can thiệp 1.696.000          
Chưa bao gồm thuốc cầm máu, dụng cụ 
cầm máu (clip, bộ thắt tĩnh mạch thực 
quản...)

12 20.0070.0500 Nội soi đại tràng-lấy dị vật 1.696.000          

13 02.0290.0500 Nội soi can thiệp - gắp giun, dị vật ống tiêu hóa 1.696.000          

14 02.0266.0157 Nội soi can thiệp - Nong thực quản bằng bóng 2.277.000          Chưa bao gồm bóng nong thực quản 
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 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

15 02.0295.0498 Nội soi can thiệp - cắt 1 polyp ống tiêu hóa < 1cm 2.500.000          

16 02.0296.0500
Nội soi can thiệp - cắt polyp ống tiêu hóa > 1cm hoặc nhiều 
polyp 

3.000.000          

17 20.0057.0157 Nong hẹp thực quản, tâm vị qua nội soi 2.277.000          Chưa bao gồm bóng nong thực quản 

18 18.0062.0145 Nội soi siêu âm chẩn đoán 2.218.000          Chưa bao gồm kim chọc hút

19 02.0283.0141
Nội soi mật tụy ngược dòng - (ERCP) Chưa bao gồm dụng cụ 
can thiệp: stent, bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị vật, dao cắt, bóng 
kéo, bóng nong.

2.678.000          
Chưa bao gồm dụng cụ can thiệp: stent, 
bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị vật, dao cắt, 
bóng kéo, bóng nong.

20 02.0284.0141
Nội soi mật tụy ngược dòng can thiệp - cắt cơ oddi Chưa bao 
gồm dụng cụ can thiệp: stent, bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị vật, 
dao cắt, bóng kéo, bóng nong.

2.678.000          
Chưa bao gồm dụng cụ can thiệp: stent, 
bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị vật, dao cắt, 
bóng kéo, bóng nong.

21 02.0501.0141
Nội soi mật tụy ngược dòng - cắt papilla điều trị u bóng Vater 
Chưa bao gồm dụng cụ can thiệp: stent, bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy 
dị vật, dao cắt, bóng kéo, bóng nong.

2.678.000          
Chưa bao gồm dụng cụ can thiệp: stent, 
bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị vật, dao cắt, 
bóng kéo, bóng nong.

22 20.0054.0141
Nội soi mật tuỵ ngược dòng để chẩn đoán bệnh lý đường mật 
tuỵ. Chưa bao gồm dụng cụ can thiệp: stent, bộ tán sỏi cơ học, 
rọ lấy dị vật, dao cắt, bóng kéo, bóng nong.

2.678.000          
Chưa bao gồm dụng cụ can thiệp: stent, 
bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị vật, dao cắt, 
bóng kéo, bóng nong.

23 20.0056.0141
Nội soi mật tuỵ ngược dòng để đặt Stent đường mật tuỵ Chưa 
bao gồm dụng cụ can thiệp: stent, bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị 
vật, dao cắt, bóng kéo, bóng nong.

2.678.000          
Chưa bao gồm dụng cụ can thiệp: stent, 
bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị vật, dao cắt, 
bóng kéo, bóng nong.

24 1214 Gây mê 1.949.000          

25 1214 Giảm đau nội soi dạ dày, đại tràng 1.250.000          
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